
STT Tên hàng Tỷ trọng
Đơn giá 

(đồng/tấn)
Đơn giá

 (đồng/m³)
1 Đá 1x2 1.7 161,176 274,000
2 Đá 1x2 (sàng 22) 1.7 179,412 305,000
3 Đá 1x2 loại 1 1.7 179,412 305,000
4 Đá 2x4 1.7 157,059 267,000
5 Đá 2x4 loại 1 1.7 164,118 279,000
6 Đá 4x6 1.75 149,714 262,000
7 Đá 4x6 A 1.75 114,286 200,000
8 Đá 0x4B 1.5 95,000 142,500
9 Đá 0x4 loại 1 1.83 116,940 214,000
10 Đá 0x4 loại 2 1.83 101,093 185,000
11 Đá mi sàng 1.7 125,882 214,000
12 Đá mi bụi 1.75 122,286 214,000
13 Đá 0x5mm VSI 1.75 148,000 259,000
14 Đá 5x10mm VSI 1.7 193,735 329,350
15 Đá 5x10mm VSI rửa 1.7 202,559 344,350
16 Đá 5x16, 5x20 mm VSI 1.7 194,353 330,400
17 Đá 5x20mm VSI rửa 1.7 203,176 345,400
18 Đá 10x25 mm VSI 1.7 192,353 327,000
19 Đá CPĐD Dmax 25 1.83 141,530 259,000
20 Đá CPĐD Dmax 37.5 1.83 136,066 249,000
21 Đá 0x5mm VSI rửa (cát nghiền) 1.8 157,889 284,200
22 Đá 0x5 mm VSI rửa (cát nghiền, bùn sét<1.5%) 1.8 163,444 294,200
23 Đá xô bồ sau nổ mìn 1.8 113,333 204,000
24 Đá vệ sinh 2.5 51,200 128,000
25 Đá đỏ hỗn hợp đo thùng 103,000
26 Đất san lấp đo thùng 103,000
27 Đá 10x16 mm VSI 1.7 195,453 332,270
28 Đá 10x19 mm VSI 1.7 192,353 327,000
29 Đá 10x31 mm VSI 1.7 187,353 318,500

Nơi nhận:

- Khách hàng;
- Lưu: VT, dán TB, H

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------------

Đồng Nai, ngày 02 tháng 06 năm 2025

      Kính gửi:
                        - Sở Xây dựng tỉnh Đồng Nai;
                        - Quý Khách hàng.
Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu và Thương mại Phú Minh Châu – Chi nhánh Đồng Nai xin gửi tới 

Quý Khách hàng và Sở Xây dựng để niêm yết bảng đơn giá bán các loại đất, đá tại mỏ đá Núi Nứa (số 

16, tổ 16, khu phố Phú Mỹ, phường Xuân Lập, thành phố Long Khánh, tỉnh Đồng Nai), áp dụng kể từ 

ngày 03/6/2025 như sau:

Ghi chú : Giá trên đã bao gồm VAT 10%, xúc lên phương tiện của bên mua tại mỏ đá Núi Nứa. 

Bảng giá trên được áp dụng từ ngày 03/06/2025 cho đến khi có thông báo mới.

Mọi thắc mắc xin liên lạc số ĐT: 02516.55.56.57

Rất mong được sự quan tâm và hợp tác của quý khách hàng.

GIÁM ĐỐC
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